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Bản án số: 284/2019/HS-PT    

Ngày: 31-10-2019     

 

NHÂN DANH 

 ƯỚ                                     
 

                          THÁP 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Phước Tự 

Các thẩm phán: Ông Bùi Văn Phương 

                           Bà Nguyễn Thị Vĩnh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hoàng Thanh Trúc – Thư    T a án nh n 

dân tỉnh Đồng Tháp. 

- Ðại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồng Tháp tham gia phiên tòa: 

Ông Đỗ Trung Đến - Kiểm sát viên.  

Trong các ngày 30, 31 tháng 10 năm 2019 t i tr  s  T a án nh n d n tỉnh 

Đồng Tháp   t    c ng  hai v  án h nh sự phúc th m th     số: 

218/2019/TLPT-HS ngày 06 tháng 9 năm 2019 đối với bị cáo Đỗ Văn M, do có 

 háng cáo của các bị h i và  háng nghị của Viện trư ng Viện  iểm sát nh n d n 

thành phố CL đối với Bản án sơ th m số: 57/2019/HS-ST ngày 22/7/2019 của 

T a án nh n d n thành phố CL. 

- Bị cáo bị kháng cáo, kháng nghị:  

 ỗ  ă  M, sinh năm 1985, t i tỉnh Bến Tre; HKTT: Tổ 8, ấp TC, xã TT, 

thành phố CL, tỉnh Đồng Tháp; Chỗ  : Tổ 20,  hóm MH, Phường 3, thành phố 

CL, tỉnh Đồng Tháp; nghề nghiệp: Mua bán; tr nh độ học vấn: 04/12; d n tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; t n giáo: Kh ng; quốc tịch: Việt Nam; con  ng Đỗ Văn Đ 

và bà Lê Thị Ph; có vợ (đã  y h n) và có 03 người con; chung sống như vợ 

chồng với chị L  V n H; tiền án, tiền sự: Kh ng; nhân thân: Ngày 13/10/2003, 

bị T a án nh n d n tỉnh Đồng Tháp    ph t 03 năm tù về tội “Mua bán trái ph p 

chất ma túy” chấp hành  ong h nh ph t tù ngày 28/4/2006; t m giữ, t m giam: 
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không. Hiện bị cáo đang t i ngo i, có mặt. 

- Bị hại có kháng cáo: 

1. Nguyễn Ch u Gi, sinh năm 1985; Nơi cư trú: ấp TH, xã TT, thành phố 

CL, tỉnh Đồng Tháp, có mặt. 

2. Nguyễn Thị Ch, sinh năm 1982; Nơi cư trú: ấp TH, xã TT, thành phố 

CL, tỉnh Đồng Tháp, có mặt. 

                

Theo các t i  i u c  trong h  s  v  án v  di n bi n tại phiên tòa, n i dung 

v  án    c t m t t nh  sau: 

Nguyễn Thị Ch và Nguyễn Châu Gi sống như vợ chồng   địa chỉ: ấp TH, 

xã TT, thành phố CL, tỉnh Đồng Tháp v  nghe vợ chồng L  V n H và Đỗ Văn 

M trú t i  hóm MH, Phường 3, thành phố CL nói Ch thiếu nợ nhiều. Cho rằng 

vợ chồng M nói xấu mình nên ngày 06/8/2018 Ch nói   i cho Gi nghe và kêu Gi 

cùng đến quán cháo của vợ chồng M bán t i Tổ 32, Khóm 3, Phường 2, thành 

phố CL, tỉnh Đồng Tháp để t m hiểu nguyên nh n, được Gi đồng  , nên vào 

 hoảng 17 giờ cùng ngày Ch và Gi rủ thêm Lê Thanh Ph, sinh năm: 1999; Lê 

Hoàng A, sinh năm: 1994 và Ph m Tấn Nh, sinh năm 1997 cùng ng  Tổ 9, ấp 

TC, xã TT, thành phố CL cùng đi. Tất cả  à 05 người cùng đi đến quán cháo của 

vợ chồng M, lúc này  hoảng 17 giờ 30 phút,  hi đến nơi Gi, Ph, Nh và A dừng 

 e   bên ngoài, còn Ch vào quán gặp chị H và hai bên cải nhau, trong  úc đó chị 

H gọi điện tho i nói cho M biết  à Ch kéo giang hồ  uống quậy quán, đồng thời 

cũng điện báo C ng an Phường 2. Nghe điện của H xong M ch y về quán nói 

chuyện với chị Ch, chị Ch ch i M nhiều  ời, v  bức  úc trước  ời  ẽ của chị Ch, 

nên M vào bên trong quầy  ấy con dao cán gỗ dài 18cm,  ưỡi bằng  im  o i dài 

29cm (con dao có h nh bán nguyệt) ch m vào người của chị Ch nhiều cái, trúng 

vào vai,  huỷu tay phải,  huỷu tay trái. Thấy chị Ch bị ch m, Gi dùng ghế nhựa 

và bàn Ino  đánh   i M, M đưa tay đỡ rồi cầm dao ch m Gi nhiều cái, gây 

thương tích cho Gi   vùng má phải, mu bàn tay trái. Thấy Gi và Ch bị M chém, 

nên Ph, Nh và A  ấy bàn ghế t i quán và mũ bảo hiểm để  àm hung  hí đánh M, 

nhưng M dùng dao ch m tới tấp làm cho nhóm của Gi bỏ ch y,  úc này C ng an 

Phường 2 cũng vừa tới, nên hai bên ngưng  h ng đánh nhau, do bị thương tích 

nặng nên Gi được đưa đi cấp cứu t i Bệnh viện đa  hoa Đồng Tháp điều trị đến 

ngày 10/12/2018 th   uất viện.  
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Theo  ết quả Kết  uận giám định pháp y của Trung t m pháp y tỉnh Đồng 

Tháp số 397/TgT ngày 27/12/2018 đã  ết  uận thương tật của Nguyễn Ch u Gi 

như sau: Sẹo vết thương phần mềm vùng mũi má phải, thái dương phải ảnh 

hư ng th m mỹ; Sẹo phần mềm vùng vai phải,  ưng phải; Vết thương mu bàn tay 

trái g y đứt g n duổi ngón IV, V, gãy  ương bàn ngón V tay trái đã ph u thuật 

  h u nối g n,  ết hợp  ương, tỷ  ệ thương tật 22% t i thời điểm giám định. 

Theo  ết quả Kết  uận giám định pháp y của Trung t m pháp y tỉnh Đồng 

Tháp số 398/TgT ngày 27/12/2018 đã  ết  uận thương tật của Nguyễn Thị Ch  

như sau: Đa sẹo vết thương phần mềm số  ượng sẹo nhiều,  ích thước nhỏ, tỷ  ệ 

thương tật 05% t i thời điểm giám định. 

Theo  ết quả Kết  uận giám định pháp y của Trung t m pháp y tỉnh Đồng 

Tháp số 401/TgT ngày 27/12/2018 đã  ết  uận thương tật của Đỗ Văn M như sau: 

Sẹo s y sát da mặt ngoài cẳng tay phải số  ượng sẹo ít,  ích thước nhỏ, tỷ  ệ 

thương tật 01% t i thời điểm giám định. 

Tại bản án hình sự s  thẩm số: 57/2019/HS-ST ngày 22/7/2019 của Tòa 

án nhân dân th nh phố CL  ã quy t  ịnh: 

Căn cứ điểm đ  hoản 2 Điều 134; điểm s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51 Bộ 

 uật h nh sự. 

Tuyên bố bị cáo Đỗ Văn M ph m tội “Cố   g y thương tích”. 

X  ph t bị cáo Đỗ Văn M 02 (hai) năm tù. Thời h n chấp hành h nh ph t 

tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành h nh ph t. 

Về trách nhiệm d n sự: 

Căn cứ vào Điều 48 BLHS và Điều 590 BLDS; 

Buộc bị cáo Đỗ Văn M bồi thường cho bị h i Nguyễn Ch u Gi tổng cộng 

các  hoảng  à 18.800.000đ. 

Buộc bị cáo Đỗ Văn M bồi thường cho bị h i Nguyễn Thị Ch số tiền  à 

3.000.000đ   

Ngo i ra, án s  thẩm còn tuyên       v t ch ng, án ph  v  quy n kháng 

cáo theo  u t  ịnh. 

Ngày 01/8/2019, bị h i Nguyễn Ch u Gi có đơn  háng cáo tăng h nh ph t 

tù đối với Nguyễn Văn M lý do mức án sơ th m là nhẹ và buộc bị cáo M bồi 
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thường thêm tiền tổn thất tinh thần  à 55.600.000đ (tương đương với 40 tháng 

 ương cơ s )  

Ngày 01/8/2019 bị h i Nguyễn Thị Ch  háng cáo tăng h nh ph t tù đối 

với bị cáo và bồi thường 15.000.000 đồng (gồm tiền điều trị thương tích 

3.000.000đ + tiền thu nhập bị mất do  h ng  ao động được 6.000.000đ + tổn thất 

tinh thần 6.000.000đ = 15.000.000đ)  

Ngày 05/8/2019, Viện trư ng Viện  iểm sát nh n d n thành phố CL có 

Quyết định số 02/QĐ-VKSND-TPCL  háng nghị bản án h nh sự sơ th m số 

57/2019/HS-ST ngày 22/7/2019 của T a án thành phố CL về phần trách nhiệm 

d n sự. Buộc bị cáo Đỗ Văn M bồi thường tổn thất tinh thần cho bị h i theo quy 

định t i  hoản 2 Điều 590 BLDS. 

T i phiên tòa, các bị h i giữ nguyên  háng cáo, Viện  iểm sát giữ nguyên 

 háng nghị. 

T i phiên tòa, Viện  iểm sát cho rằng hành vi của bị cáo  à nguy hiểm cho 

 ã hội, mức án sơ th m tuyên     à có căn cứ, đúng với mức độ cũng như tính 

chất ph m tội mà bị cáo đã thực hiện, mức án 02 năm tù  à tương  ứng v  việc 

ph m tội của bị cáo có phần  ỗi của các bị h i, tự   o đến g y chuyện  úc ph m 

bị cáo. Tuy nhiên, án sơ th m nhận định do  ỗi của bị h i nên  h ng buộc bồi 

thường tổn thất tinh thần  à  h ng đúng theo quy định t i Khoản 2 Điều 590 

BLDS mà bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần cho phía bị 

h i do hành vi g y thương tích của m nh. Việc các bị h i yêu cầu bị cáo bồi 

thường tiền tổn thất tinh thần  à có căn cứ. Từ những ph n tích trên, Kiểm sát 

viên đề nghị Hội đồng   t     h ng chấp nhận  háng cáo của các bị h i về yêu 

cầu tăng h nh ph t tù đối với bị cáo, giữ nguyên bản án sơ th m về h nh ph t tù, 

chấp nhận một phần  háng cáo của các bị h i về việc buộc bị cáo bồi thường 

tiền tổn thất tinh thần, tiền c ng  ao động và chấp nhận  háng nghị của Viện 

trư ng Viện  iểm sát thành phố CL. S a án sơ th m về phần trách nhiệm d n sự. 

Bị cáo Đỗ Văn M  h ng có phát biểu tranh  uận. 

Các bị h i Nguyễn Ch u Gi và Nguyễn Thị Ch  h ng phát biểu tranh  uận. 

Nói  ời sau cùng, bị cáo yêu cầu Hội đồng   t    phúc th m  em   t giảm 

mức bồi thường do hoàn cảnh gia đ nh của bị cáo  hó  hăn. 
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Trên cơ s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài  iệu trong hồ sơ v  án đã 

được tranh t ng t i phiên t a, Hội đồng   t    nhận định như sau: 

[1] Bị cáo Đỗ Văn M thừa nhận thực hiện hành vi dùng hung  hí nguy 

hiểm g y thương tích cho Nguyễn Ch u Gi với tỷ  ệ  à 22% và g y thương tích 

cho Nguyễn Thị Ch với tỷ  ệ 5%. Do đó, án sơ th m  ết tội bị cáo  à đúng 

người, đúng tội, đúng pháp  uật, không oan, sai, mức án 02 năm tù của cấp sơ 

th m đối với bị cáo  à tương  ứng nên bị cáo  h ng  háng cáo. Bị h i Nguyễn 

Châu Gi và Nguyễn Thị Ch cũng đồng   với Bản án sơ th m  ết tội bị cáo Đỗ 

Văn M ph m tội “Cố   g y thương tích”. Tuy nhiên, các bị h i cho rằng mức án 

02 năm tù đối với bị cáo  à quá nhẹ so với tính chất mức độ hành vi ph m tội 

của bị cáo g y ra, chưa đủ sức răn đe bị cáo và ph ng ngừa chung. Hành vi của 

bị cáo M  à c n đồ g y thương tích cho bị h i nhiều nơi và g y thương tích cho 

nhiều người, nên bị h i Nguyễn Châu Gi và Nguyễn Thị Ch đề nghị tăng h nh 

ph t tù đối với bị cáo. X t thấy, hành động ph m tội của bị cáo có phần  ỗi của 

các bị h i đã tự   cùng nhiều người   o đến nơi  inh doanh của bị cáo để  ớn 

tiếng với nhau  h ng đáng có và  hi gặp bị cáo th  bị h i Ch đã có  ời  ẽ  úc 

ph m bị cáo, từ đó g y bức  úc cho bị cáo, dẫn đến hành vi ph m tội của bị cáo, 

cấp sơ th m đã  em   t hết các t nh tiết giảm nhẹ và t nh tiết tăng nặng mà bị 

cáo được hư ng và phải chịu. V  vậy, mức h nh ph t 02 năm tù mà cấp sơ th m 

   ph t đối với bị cáo  à có căn cứ. Do đó, Hội đồng   t     h ng chấp nhận 

kháng cáo của các bị h i yêu cầu tăng h nh ph t tù đối với bị cáo, giữ nguyên 

bản án sơ th m về phần h nh ph t tù.     

[2] Xét yêu cầu  háng cáo của các bị h i Nguyễn Châu Gi và Nguyễn Thị 

Ch về trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần cho các bị h i. Nhận thấy ngoài 

chi phí điều trị và tiền c ng  ao động bị h i có yêu cầu bồi thường tổn thất tinh 

thần, nhưng án sơ th m nhận định: Do các bị h i v  cớ   o nhiều người đến 

quán của bị cáo, các bị h i có   thức sẳn sàng g y sự và đánh nhau  hi cần thiết, 

nên  h ng chấp nhận yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần của bị h i Nguyễn 

Châu Gi, Nguyễn Thị Ch cùng  hoản bồi thường tiền thu nhập bị mất của chị 

Ch. Đ y  à nhận định  h ng đúng pháp  uật và  h ng phải  à căn cứ để  em   t 

bồi thường tổn thất tinh thần, theo quy định t i Điều 590 BLDS, trách nhiệm bồi 

thường trong v  án g y thương tích  à nghĩa v  của bị cáo, mức bồi thường dựa 

vào  ỗi của các bên. Thực tế bị cáo đã g y thương tích cho bị h i Nguyễn Ch u 

Gi với tỷ  ệ thương tật 22% và Nguyễn Thị Ch  à 05%  àm cho các bị h i bị tổn 
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thương về thể  ác và  àm ảnh hư ng đến tinh thần, do đó buộc bị cáo phải có 

trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần cho các bị h i  à đúng quy định. Tuy 

nhiên,   t  ỗi trong v  án này cũng có một phần của các bị h i  à   o đ ng người 

đến quán cháo của bị cáo, đồng thời cũng có  ời  ẽ  úc ph m bị cáo, điều này t i 

phiên t a phúc th m các bị h i cũng thừa nhận, cho nên mức bồi thường 

55.000.000đ mà bị h i Gi yêu cầu  à  h ng phù hợp, mà chấp nhận sự tự nguyện 

của bị cáo bồi thường cho bị h i Gi 5.000.000đ tiền tổn thất tinh thần  à có căn 

cứ. Riêng đối với bị h i Nguyễn Thị Ch yêu cầu tiền tổn thất tinh thần  à 

6.000.000đ nhưng  h ng đưa được    do chính đáng, trong  hi   t về  ỗi trong 

v  án này, thì chị Ch  à người đề  uất với Gi và b n Gi đến quán của bị cáo, 

đồng thời trực tiếp  ớn tiếng  úc ph m bị cáo, nếu  h ng có những hành vi này 

của chị Ch th   h ng có việc bị cáo M ph m tội, cho nên chỉ cần bồi thường tổn 

thất tinh thần cho chi Ch 02 tháng  ương cơ s  tương ứng với mức 2.980.000đ là 

phù hợp. Ngoài ra, quá tr nh bị thương tích th  bị h i Ch phải nghỉ  ao động 03 

tháng, nên có yêu cầu bồi thường 6.000.000đ  à có cơ s , v  chị Ch  à  ao động 

 h ng ổn định nếu tính trung b nh trong  ã hội hiện nay từ 150.000đ đến 

200.000đ/ngày th  yêu cầu trên chỉ tương đương có 01 tháng cho nên cần chấp 

nhận yêu cầu bồi thường tiền thu nhập thực tế của chị Ch bị mất 6.000.000đ là 

có căn cứ. 

[3] X t  ời đề nghị của Viện  iểm sát yêu cầu HĐXX  h ng chấp nhận 

 háng cáo của các bị h i về yêu cầu tăng h nh ph t tù đối với bị cáo, giữ nguyên 

bản án sơ th m về h nh ph t tù,  ời đề nghị này của Viện  iểm sát  à có căn cứ, 

cần chấp nhận.  

[4] X t  háng nghị của Viện trư ng Viện  iểm sát nh n thành phố CL cho 

rằng việc  h ng chấp nhận yêu cầu của các bị h i về bồi thường tổn thất tinh 

thần  à  h ng đúng  hoản 2 Điều 590 BLDS,  àm ảnh hư ng đến quyền  ợi của 

các đương sự. X t thấy  háng nghị  à có căn cứ, v  t i phiên t a bị cáo Đỗ Văn 

M cũng thống nhất bồi thường tổn thất tinh thần cho các bị h i v  thương tích 

của các bị h i  à do bị cáo g y ra, nhưng việc ph m tội của bị cáo cũng có phần 

 ỗi của các bị h i nên tự nguyện bồi thường cho bị h i Gi  à 5.000.000đ, c n đối 

với bị h i Ch đề nghị HĐXX  em   t theo quy định của pháp  uật, đ y cũng  à 

đề nghị của Kiểm sát viên t i phiên t a nên cần chấp nhận. 

[5] Về án phí: Do s a án sơ th m về phần trách nhiệm d n sự nên buộc bị 

cáo phải chịu án phí d n sự sơ th m theo quy định pháp  uật. 
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Các phần  hác của quyết định án sơ th m  h ng có  háng cáo,  háng 

nghị có hiệu  ực pháp  uật  ể từ ngày hết h n  háng cáo,  háng nghị. 

V  các  ẽ trên, 

                                       Q YẾ      : 

Căn cứ điểm b  hoản 1 Điều 355; điểm b  hoản 2 Điều 357 Bộ  uật tố 

t ng h nh sự. 

1. Kh ng chấp nhận  háng cáo của bị h i Nguyễn Ch u Gi, Nguyễn Thị 

Ch yêu cầu tăng h nh ph t tù đối với bị cáo Đỗ Văn M, giữ nguyên phần ph t tù 

bản án sơ th m số: 57/2019/HS-ST ngày 22/7/2019 của T a án nh n d n thành 

phố CL;  

2. Chấp nhận một phần  háng cáo của bị h i Nguyễn Ch u Gi, Nguyễn 

Thị Ch buộc bị cáo Đỗ Văn M bồi thường tổn thất tinh thần, tiền thu nhập bị 

mất. 

3. Chấp nhận  háng nghị của Viện trư ng Viện  iểm sát nhân dân thành 

phố CL buộc bị cáo Đỗ Văn M bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho các bị h i 

Nguyễn Ch u Gi, Nguyễn Thị Ch.  

Căn cứ điểm đ  hoản 2 Điều 134; điểm s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51 của 

Bộ  uật h nh sự năm 2015, s a đổi bổ sung năm 2017.  

4. Tuyên bố bị cáo Đỗ Văn M ph m tội “Cố   g y thương tích”. 

X  ph t bị cáo Đỗ Văn M 02 (hai) năm tù. Thời h n chấp hành h nh ph t 

tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành h nh ph t. 

5. Về trách nhiệm d n sự: Căn cứ vào Điều 590 BLDS; 

Buộc bị cáo Đỗ Văn M bồi thường cho bị h i Nguyễn Ch u Gi tổng cộng 

các  hoảng  à 23.800.000đ (trong đó chi phí điều trị thương tích 11.300.000đ; 

tiền c ng  ao động của bị h i và người chăm sóc 7.500.000đ; tiền tổn thất tinh 

thần 5.000.000đ). 

Buộc bị cáo Đỗ Văn M bồi thường cho bị h i Nguyễn Thị Ch số tiền  à 

11.980.000đ (trong đó chi phí điều trị thương tích 3.000.000đ; tiền thu nhập bị 

mất 6.000.000đ; tiền tổn thất tinh thần 2.980.000đ). 

Đối với tiền bồi thường  hi có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi 

hành án mà người phải thi hành án chưa thi hành th  hàng tháng phải chịu  ãi 
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suất theo  hoản 2 Điều 468 BLDS cho đến  hi thi hành  ong. 

5. Về án phí: 

Buộc bị cáo phải chịu 1.789.000 đồng án phí d n sự sơ th m.    

 Các phần  hác của quyết định bản án sơ th m  h ng có  háng cáo,  háng 

nghị có hiệu  ực  ể từ ngày hết thời h n  háng cáo,  háng nghị.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định t i Điều 2 

Luật Thi hành án d n sự th  người được thi hành án d n sự, người phải thi hành 

án d n sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án được thực hiện theo quy định t i các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 

Luật Thi hành án d n sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định t i 

Điều 30 Luật Thi hành án d n sự. 

Bản án phúc th m có hiệu  ực pháp  uật  ể từ ngày tuyên án.  

  i nh n: 
- V  Giám đốc  iểm tra 1 – TANDTC; 

- VKSND Tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- S  Tư pháp Tỉnh; 

- TAND – VKSND TP. CL; 

- Chi c c TH DS TP. CL; 

- Cơ quan CSĐT C  TP. CL; 

- Cơ quan TH HS C  TP. CL; 

- Tr i T m giam C ng an Tỉnh; 

- Ph ng hồ sơ nghiệp v  C ng an Tỉnh; 

- Phòng KTNV-TH  T  Tỉnh; 

- Bị cáo; 

- Lưu: VT, hồ sơ v  án (Trúc). 
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